
Phụ lục I

STT Tên các công trình ghi công liệt sĩ Địa chỉ Cơ quan trực tiếp quản lý 

I

1
Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng 

miền Nam Việt Nam
Xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

II

1
Mộ 3000 đồng bào An Lộc bị đế quốc Mỹ tàn sát ngày 

03/10/1972
Phường An Lộc, thị xã Bình Long

2
Đài tưởng niệm trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam
Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

3 Nhà bia, Đền thờ Núi Bà Rá – Thác Mơ Phường Thác Mơ,thị xã Phước Long


4
Đài tưởng niệm Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng 

sản Đảng ở Phú Riềng
Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

5 Đài tưởng niệm, nhà bia Địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản

6
Nhà bia Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt 

Nam (1973-1975)
Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh

7 Đài tưởng niệm Chiến thắng Đồng Xoài Phường Tân Phú, Tp Đồng Xoài

8 Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978) Xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp 

III

1 Nhà bia Mộ tập thể lực lượng vũ trang an ninh An Lộc Phường An Lộc, thị xã Bình Long

2 Nhà bia Dốc cây cầy Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long

3 Nhà bia Địa điểm chiến thắng Dốc 31 Ấp 2,xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh

4 Nhà bia khu di tích Nơi thành lập Sư đoàn 302 Xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

5 Nhà bia Căn cứ Sở Nhỏ - Ban An ninh Bình Phước Xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

6 Nhà bia Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ-Ngụy tại cầu Đăk Lung Khu phố 4, P.Thác mơ, Tx Phước Long

IV Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 

1 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

IV

1 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Phú Riềng xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

DANH SÁCH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

UBND huyện Phú Riềng 

Di tích Quốc gia

Di tích Quốc gia đặc biệt 

Di tích cấp tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Phước)

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, Nhà bia, Đài tưởng niệm, Đền thờ 



2 Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Phú Trung xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

3 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Long Bình thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, 

4 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Tân thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, H.Phú Riềng

5 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Long Hà thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

6 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bình Sơn thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, H.Phú  Riềng

7 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bù Nho thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, H.Phú Riềng

8 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Long Tân thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng

9 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Long Hưng thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

10 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Thanh Lương xã Thanh Lương, thị xã Bình Long UBND Tx Bình Long

11 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Bù Gia Mập xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

12 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Đa Kia Xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

13 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Minh Xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

14 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Bù Gia Mập Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

15 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Phú Nghĩa Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

16 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Đắk Ơ Xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập

17 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Đức Hạnh Xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

18 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Bình Thắng Xã  Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

19 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phú Văn xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

20 Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long Xã Thanh Bình, Huyện Hớn Quản 

21 Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Tân Hưng ấp Hưng Lập B xã Tân Hưng, Hớn Quản

22 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Tân Khai Khu phố 5 thị trấn Tân Khai, Hớn Quản

23 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Thanh An xã Thanh An, Hớn Quản

24 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Minh Đức xã Minh Đức, Hớn Quản

25 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Minh Tâm xã Minh Tâm, Hớn Quản

26 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Phước An xã Phước An, Hớn Quản

27 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Tân Lợi xã Tân Lợi, Hớn Quản

28 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã An Khương xã An Khương, Hớn Quản

29 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Tân Quan xã Tân Quan, Hớn Quản

30 Nhà bia tưởng niệm xã Tân Thành Tân Thành, Bù Đốp

31 Nhà bia tưởng niệm xã Tân Tiến Tân Tiến, Bù Đốp

32 Nhà bia tưởng niệm xã Thanh Hòa Thanh Hòa, Bù Đốp

33 Nhà bia tưởng niệm TT. Thanh Bình Thanh Bình, Bù Đốp

34 Nhà bia tưởng niệm xã Thiện Hưng Thiện Hưng, Bù Đốp

35 Nhà bia tưởng niệm xã Phước Thiện Phước Thiện, Bù Đốp

UBND huyện Phú Riềng 

UBND huyện Bù Gia Mập 

UBND huyện Bù Đốp

UBND huyện Hớn Quản 



36 Nhà bia tưởng niệm xã Hưng Phước Hưng Phước, Bù Đốp

37 Nhà bia tưởng niệm các AHLS huyện TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

38 Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Đồng Tâm xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

39 Nhà bia tưởng niệm các AHLS xã Thuận Lợi xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

40 Nhà bia Tân Phước xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

41 Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

42 Huyện Bù Đăng TT. Đức phong, huyện Bù Đăng

43 Nhà bia xã Đoàn Kết Xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

44 Nhà bia xã Thống Nhất Xã Thống Nhất , huyện Bù Đăng

45 Nhà bia xã Đăng Hà Xã Đăng Hà , huyện Bù Đăng

46 Nhà bia xã Minh Hưng Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

47 Nhà bia xã  Đức Liễu Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

48 Nhà bia xã Nghĩa Trung Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

49 Nhà bia xã Bình Minh Xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

50 Nhà bia xã Bom Bo Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

51 Nhà bia xã Đak Nhau Xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng

52 Nhà bia xã Thọ Sơn Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

53 Nhà bia xã Phú Sơn Xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng

54 Nha bia xã Đồng Nai Xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

55 Đài tưởng niệm xã Phước Sơn xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

56 Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh 

57 Nhà Bia Ghi Danh Lộc Hiệp Ấp Hiệp Hoàn, Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh

58 Nhà Bia Ghi Danh Lộc Hòa Ấp 8C, Lộc Hòa, Lộc Ninh

59 Nhà Bia Ghi Danh Lộc Tấn Ấp 5B, Lộc Tấn, Lộc Ninh

60 Nhà Bia Ghi Danh thị trấn Lộc Ninh Kp Ninh Phú, Lộc Ninh, BP

61 Nhà Bia Ghi Danh Lộc Thành K Liêu, Lộc Thành, Lộc Ninh

62 Nhà Bia Ghi Danh Lộc Thịnh Chà Là, Lộc Thịnh, Lộc Ninh

63 Nhà Bia Ghi Danh Lộc Hưng Âp 2, Lộc Hưng, Lộc Ninh

64 Nhà Bia Ghi Danh Lộc Điền Âp 1, Lộc Điền, Lộc Ninh

65 Nhà Bia Ghi Danh Lộc Thuận Âp 2, Lộc Điền, Lộc Ninh

66 Đài Tưởng Niệm Bồn Xăng, Lộc Quang, Lộc Ninh, BP

67 Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Chơn Thành TT. Chơn Thành, Chơn Thành UBND Thị xã Chơn Thành

68 Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long

69 Nhà bia Bà Rá Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long

UBND huyện Bù Đốp

UBND huyện Đồng Phú 

UBND huyện Lộc Ninh

UBND Thị xã Phước Long

UBND huyện Bù Đăng



70
Nhà Bia tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng ở nhà tù Bà Rá 

Phước Long
P. Thác Mơ, TX. Phước Long

Tổng cộng: 01 Di tích Quốc gia đặc biệt; 08 Di tích Quốc gia; 06 Di tích cấp tỉnh; 01 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; 04 Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện; 

66 Nhà bia, Đài tưởng niệm cấp huyện. 

UBND Thị xã Phước Long
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